	     
	                       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
[bookmark: _GoBack]NĂM HỌC 
Môn: GDCD - Lớp 8

	
	


 I. I.IIMA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung 
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	1. Xác định mục tiêu cá nhân
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	
	
	1
	4 câu
	1
	2.0

	
	
	2. Phòng chống bạo lực gia đình
	2 câu
	
	2 câu
	1 
	
	
	
	
	4 câu
	1
	4.0

	2
	Giáo dục kinh tế
	3. Lập kế hoạch chi tiêu
	2 câu
	
	2 câu
	
	
	1
	
	
	4 câu
	1
	4.0

	Tổng
	6 
	
	6
	1
	
	1 
	
	1 
	12 
	3 
	10


	Tỉ lệ %
	15%
	45%
	30%
	10%
	30%
	70%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	
	






II. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA :

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục kĩ năng sống
	1. Xác định mục tiêu cá nhân
	Nhận biết: 
- Nêu được thế nào là mục tiêu cá nhân.
- Liệt kê được các loại mục tiêu cá nhân.
Thông hiểu
- Giải thích được vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.
- Mô tả được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân
Vận dụng 
- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân.
- Lập được kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu của bản thân.
	2 câu
	2 câu
	
	1 câu

	
	
	2. Phòng chống bạo lực gia đình
	Nhận biết: 
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Trình bày được cách phòng, chống bạo lực gia đình.
Vận dụng: 
Phê phán các hành vi bạo lực gia đình trong gia đình và cộng đồng.
	2 câu
	3 câu
	
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	3. Lập kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:
Nêu được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu.
Thông hiểu: 
Trình bày được cách lập kế hoạch chi tiêu.
Vận dụng: 
- Lập được kế hoạch chi tiêu.
- Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí.
Vận dụng cao:
Thực hiện được kế hoạch chi tiêu hợp lí của bản thân.
	2 câu
	2 câu
	1 câu
	

	Tổng
	
	6
	7
	1
	1

	Tỉ lệ %
	
	15
	45
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



III. ĐỀ KIỂM TRA :
I. Trắc nghiệm (3 điểm). Chọn câu trả lời đúng và ghi lại chữ cái đầu câu trả lời vào tờ giấy thi.
Câu 1: Những điều bạn muốn đạt được cho mình trong cuộc sống là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Mục tiêu cá nhân.
	B. Tôn trọng sự thật.

	C. Mục đích học tập.
	D. Bảo vệ lẽ phải.


Câu 2: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục tiêu cá nhân?
	A. Cải thiện kỹ năng thuyết trình trước lớp.
B. Lập kế hoạch rèn kỹ năng nghe tiếng Anh.
C. Rèn thói quen dậy sớm để ôn lại bài học. 
D. Luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. 


Câu 3: Xác định được mục tiêu cá nhân có ý nghĩa gì dưới đây?
	A. Dễ bị mọi người xa lánh, kì thị.
	B. Dễ thành công trong cuộc sống.

	C. Làm mất đi sự tự do của cá nhân.
	D. Luôn gặp phải khó khăn, thất bại.


Câu 4: Một người không xác định được mục tiêu của cá nhân thì hậu quả sẽ như thế nào dưới đây?
	A. Khó có được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.
	B. Dễ dàng vượt qua các khó khăn gặp phải.

	C. Luôn có một cuộc sống tràn đầy niềm vui.
	D. Không có hậu quả gì vì xã hội sẽ nuôi họ.


Câu 5: Hành vi nào sau đây là bạo lực gia đình?
	A. Ngược đãi, xúc phạm bố mẹ.
	B. Chăm sóc gia đình, yêu thương con cái.

	C. Kính trọng bố mẹ khi về già.
	D. Luôn quan tâm các thành viên trong gia đình.


Câu 6: Đâu không phải là hành vi bạo lực gia đình dưới đây?
	A. Ngược đãi, đánh đập cha mẹ.
	B. Bạo hành, tra tấn con riêng của vợ.

	C. Bỏ mặc cha mẹ khi già yếu.
	D. Chăm sóc con nuôi như con ruột.


Câu 7: Đâu là tác hại của bạo lực gia đình đối với trẻ em dưới đây?
	A. Để lại di chứng nặng nề về thể chất, tinh thần.
	B. Muốn con nên người thì cũng cần đánh đập.

	C. Đó là một cách dạy dỗ nên không có tác hại.
	D. Chỉ gây hậu quả thương tật về mặt thể xác.


Câu 8: Khi có dấu hiệu mình sắp bị bạo lực gia đình, trẻ em không nên làm điều nào dưới đây?
	A. Chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ.
	B. Gọi điện thoại cho công an (số 113).

	C. Để mặc cho người thân đánh đập mình.
	D. Hô hoán lớn để ngưới khác cứu giúp.


Câu 9: Câu tục ngữ và thành ngữ nào dưới đây có nội dung thể hiện sự chi tiêu hợp lý?
	A. Vung tay quá trán.
	B. Cơm thừa gạo thiếu.

	C. Liệu cơm gắp mắm.
	D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.


Câu 10: Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý giúp con người
	A. dễ dàng quản lý tiền bạc và kiểm soát chi tiêu.
B. không chủ động được biến cố xảy ra trong cuộc sống.
C. khó khăn thực hiện mục tiêu tài chính. 
D. lo sợ vì mọi thứ ngoài tầm kiểm soát.


Câu 11: Đâu là một cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí dưới đây?
	A. Vay thêm tiền để thay điện thoại đời mới.
	B. Thích cái gì là phải mua bằng được.

	C. Không có nhu cầu vẫn mua hàng giảm giá.
	D. Lên danh sách trước khi mua sắm.


Câu 12: Cách thực hiện kế hoạch chi tiêu nào dưới đây chưa hợp lí?
	A. Lập danh sách các mục cần chi trong tháng.
	B. Dù dịch bệnh vẫn chi tiêu như trước kia.

	C. Điều chỉnh kế hoạch chi tiêu theo nguồn thu.
	D. Tiết kiệm để thực hiện kế hoạch dài hạn.


II. Tự luận (7 điểm).
Câu 1. (3 điểm) Trình bày và phân tích ngắn gọn tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
Câu 2. (3 điểm) Em hãy lập một kế hoạch chi tiêu cá nhân trong 3 tháng để tiết kiệm đủ tiền mua một đồ dùng học tập cần thiết có trị giá 150.000 đồng.
Câu 3. (1 điểm) Kể lại một mục tiêu cá nhân mà bản thân em đã thực hiện thành công bằng một đoạn văn 5-7 dòng.

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM
1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	A
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	B


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 
2. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1. (3 điểm) Trình bày và phân tích ngắn gọn tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	1
	.- Hậu quả đối với cá nhân: Ảnh hưởng đến: sức khỏe thể chất, tinh thần và sự tồn tại. Bạo lực có thể dẫn đến cái chết đối với nạn nhân. Nạn nhân có thể bị hoảng loạn về tinh thần, mắc chứng trầm cảm và các dạng tiêu cực khác.
- Hậu quả đối với gia đình: Gánh nặng kinh tế, Gia đình không hạnh phúc. Ảnh hưởng đến trẻ em khi phải chứng kiến bạo lực...
- Hậu quả đối với xã hội: Mất trật tự xã hội, băng hoại giá trị đạo đức, ảnh hưởng đến phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ảnh hưởng đến kinh tế thông qua các chi phí chữa bệnh, nghỉ ốm và mất năng suất lao động từ phía nạn nhân.

	1



1

1



Câu 2. (3 điểm) Em hãy lập một kế hoạch chi tiêu cá nhân trong 3 tháng để tiết kiệm đủ tiền mua một đồ dùng học tập cần thiết có trị giá  từ 50.000 đến 100.000 đồng.
	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	2
	Tùy  thuộc vào hoàn cảnh của học sinh mà các em lập kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. Gv chấm linh động dựa vào sự tiết kiệm của các em.
Ví dụ: 
- Học sinh lập kế hoạch chi tiêu trong 3 tháng: 10, 11,12/2022
- Xác định số tiền đươc bố mẹ cho : Tiền ăn sáng 10.000/1 ngày
-  Kế hoạch chi tiêu tiết kiệm:
 + Một ngày tiết kiệm 1.000 từ tiền ăn sáng
 + Số tiền tiết kiệm hàng ngày bỏ vào lợn nhựa
 + Sau 3 tháng sẽ có số tiền như kế hoạch lập ra

	3



Câu 3. (1 điểm) Kể lại một mục tiêu cá nhân mà bản thân em đã thực hiện thành công bằng một đoạn văn 5-7 dòng.
	Câu hỏi 
	Nội dung 
	Điểm 

	3
	-Học sinh kể dựa vào những thành công bản thân
-VD: Thành công trong học tập, Thi văn nghệ, tham gia thể thao...
- Viết thành đoạn văn
	2



